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ABSTRACT

In the information age, educational process enhancement involves with many factors, such as, educational software, digital equipment, online learning, video delivery and many modern forms of technology-enabled instruction. Indeed, digital advocates and digital education  need exellent and creative managers and teachers. To put in another way, the training process improvement needs digital  equipments and smart people who use them effectively.  For this reason, the most  important task is to  improve capacity of information technology application in teaching and managing to respond educational process enhancement.
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Thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa cùng với sự ra đời kỉ nguyên số hóa mở ra cho nhân loại nhiều cơ hội. Ngành giáo dục thời đại ngày nay với các phương tiện kĩ thuật số (KTS) tạo điều kiện mở rộng, kéo dài quá trình dạy học và nâng cao chất lượng đào tạo. Để tiến kịp với thời đại và xứng đáng với vai trò trụ cột trong quá trình dạy và học, nhà quản lí giáo dục (QLGD) và giảng viên (GV) cần tự cập nhật kiến thức về công nghệ thông tin và sử dụng các thiết bị KTS. Vấn đề tạo môi trường dạy học tiên tiến để nâng cao chất lượng đào tạo là việc làm có tính cấp thiết trong giai đoạn toàn cầu hóa. Đồng thời một trong những nội dung mà cán bộ QLGD và GV cần được bồi dưỡng, được đào tạo bài bản hoặc đào tạo bổ sung nâng cao là khả năng sử dụng phương tiện và công nghệ KTS để cập nhật thông tin, để nâng cao hiệu quả làm việc.
NỘI DUNG

1. THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SỐ

Trong xã hội hiện nay, công nghệ hiện đại đặc biệt là công nghệ KTS đã tạo đà thúc đẩy sự cách tân trong hầu hết mọi lĩnh vực, riêng trong lĩnh vực giáo dục sự phát triển và vận dụng các ứng dụng phương tiện KTS vẫn được đánh giá là khá chậm so với các lĩnh vực khác.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do cán bộ QLDG và GV không tận dụng được các tính năng của phương tiện và công nghệ KTS do thiếu kiến thức cơ bản về tin học, do không được cập nhật thường xuyên các tính năng cải tiến hoặc không được cung cấp các phương tiện và sự hỗ trợ về chuyên môn cần thiết. Một thực tế khác cho thấy, khi được trang bị các phần mềm tân tiến thì nhà QLGD và GV lười cập nhật kiến thức và kĩ năng sử dụng nên không phát huy được hiệu quả của công cụ. Do đó, không đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo trong thời kỳ toàn cầu hóa.
2. VẤN ĐỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ KĨ THUẬT SỐ TRONG NHÀ TRƯỜNG

2.1. Nhà quản lí giáo dục
Hiện nay có nhiều địa chỉ tin cậy cung cấp phần mềm chuyên biệt cho giáo dục như phần mềm vnEdu, phần mềm xếp thời khóa biểu,...
Lãnh đạo nhà trường có vai trò chủ chốt mang ý nghĩa quyết định trong quá trình hiện đại hóa quy trình làm việc. Bằng cách triển khai hành chính và công tác đào tạo tiên tiến kết hợp với sử dụng trang bị thiết bị KTS phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng quy mô đào tạo đáp ứng yêu cầu  hội nhập và toàn cầu hóa.

Cán bộ QLGD cần đề nghị được cung cấp và có trách nhiệm thực hiện tốt việc sử dụng phần mềm chuyên dùng. Nâng cao năng lực sử dụng thiết bị KTS là điều kiện tiên quyết để kết nối toàn cầu và kết nối với nội bộ. Việc thực hiện hệ thống họp trực tuyến, hội thảo trực tuyến có thể thực hiện bằng hệ thống Adobe Connect. Adobe Connect cho phép nhà trường thực hiện họp hoặc tổ chức hội thảo qua web (web conference), tạo lớp học ảo, đồng thời có thể chia sẻ bài giảng trực tuyến. Việc thực hiện các công việc trên tương đối dễ dàng với tài liệu hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 
2.2. Giảng viên

Giảng viên có trách nhiệm quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo ở tầng mức trực tiếp và trải ra theo diện rộng ở nhiều khía cạnh và bình diện đào tạo.  Trách nhiệm của giảng viên được nhìn trên ba khía cạnh: trách nhiệm với bản thân; trách nhiệm với học sinh, sinh viên; trách nhiệm với nhà trường nói riêng và xã hội nói chung. Trong thời đại KTS, song song với trách nhiệm chu toàn về chuyên môn, GV đứng trước thách thức phải nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy. 

Trách nhiệm ứng dụng KTS được thể hiện ở chất lượng bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin. Điều đó cũng thể hiện ở các mặt hoạt động ngoài giờ học có ứng dụng công nghệ thông tin. Mức độ cao và có chiều sâu của ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy là thực hiện quy trình giảng dạy thông qua mạng Internet còn gọi là e-Learning. Ngày nay trên thế giới đang mở rộng đến mức độ là We-Learning. Nói cách khác, với tinh thần trách nhiệm, người dạy ngày càng tiến đến hoàn thiện một trong những phương pháp học mới của thời đại kỹ thuật số là học kết hợp. Phương pháp học kết hợp là xu thế tất yếu trong tốc độ phát triển của thời đại số hóa. Trong phương pháp học kết hợp, người học là trung tâm của quá trình dạy học, người dạy cùng với các phần mềm tự học là nhân tố hỗ trợ và nâng cao chất lượng đào tạo. GV hiện đại phải kết hợp được nguồn tư liệu cá nhân với nguồn tư liệu mở của toàn thế giới.
Các nhóm kĩ năng của giảng viên cần được hoàn thiện
Trong thời đại hiện nay GV cần được đào tạo, hướng dẫn để có thể đạt được càng nhiều càng tốt các nhóm kĩ năng như sau:

- Nhóm kĩ năng nâng cao kiến thức tin học: Kĩ năng sử dụng phần mềm dạy học mới, thể hiện ở khả năng ứng dụng được các phần mềm đó vào hoạt động dạy học;
- Nhóm kĩ năng thiết kế bài giảng bằng Microsoft  PowerPoint;
- Nhóm kĩ năng truy cập thông tin trên mạng Internet; 
- Nhóm kĩ năng khai thác thông tin từ đĩa CD, DVD;
- Nhóm kĩ năng giảng bài có ứng dụng công nghệ thông tin; 

- Nhóm kĩ năng xử lí kết quả học tập của người học;
- Nhóm kĩ năng soạn đề kiểm tra, đề thi, ngân hàng câu hỏi;
- Nhóm kĩ năng soạn giáo án điện tử, gồm các kĩ năng: sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản, kĩ năng truy cập tài liệu từ Internet, đĩa CD, DVD...

Công nghệ hiện đại ứng dụng vào quá trình dạy và học
Công nghệ được hiểu tổng quát là sự áp dụng khoa học vào các hoạt động thực tiễn của con người trong đời sống xã hội. Công nghệ hiện đại và xu hướng toàn cầu hóa cung cấp cho con người các phương tiện xử lí dữ liệu, truyền và phản ánh các sản phẩm thông tin. Công nghệ hiện đại được ứng dụng trong giảng dạy bao gồm:

- Các công cụ dùng trong phòng học giúp GV và người học có thể tham gia vào bài giảng bằng các hình ảnh, phim ảnh, hình 3D sống động như đang hiện diện trong thực tế;
- Các công cụ phân tích và quản lý giúp GV theo dõi kiểm soát và đáp ứng được các vấn đề người học quan tâm;
- Các bài học thông qua video và các clip trực tuyến, giúp GV có nguồn học liệu đa dạng phong phú kỹ thuật cao và cập nhật được thực tế sinh động;
- Internet cung cấp cho người dạy và người học nguồn thông tin khổng lồ về nhiều môn học, như http://www.edu.net.vn hoặc http://ebook.edu.vn;
- Phương pháp dạy học trực tuyến và lớp học ảo đang bắt đầu đóng một vai trò quan trọng và được vận dụng song hành với những phương pháp truyền thống trong quá trình dạy và học. Phương pháp trên tạo môi trường học tập mở rộng và lâu dài cho người dạy lẫn người học. Ưu thế của các phương pháp này là hỗ trợ một cách linh hoạt và tạo nhiều cơ hội học tập đa dạng, cung cấp thời khóa biểu có nhiều lựa chọn cho người học. Một số phần mềm phổ biến có thể dùng để thực hiện bài giảng e-Learning như: Adobe Presenter, Articulate Rapid E-Learning Studio ’09 hoặc phần mềm Microsoft LCDS (Microsoft Learning Content Development System) là phần mềm thiết kế bài giảng điện tử e-Learning theo chuẩn SCORM. Microsoft LCDS là phần mềm mà cục Công nghệ thông tin-Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường sử dụng thay cho các bài trình chiếu PowerPoint. GV có thể tải từ địa chỉ http://sites.google.com/site/dayhocdientu/homepage. GV có thể sử dụng phần mềm ViOLET 1.8, là phần mềm duy nhất của Việt Nam được tổ chức quốc tế ADL chứng nhận đạt chuẩn SCORM, phần mềm có giao diện tiếng Việt với nguồn thư viện có 6000 bài giảng mẫu và hướng dẫn sử dụng chi tiết.
- Các phần mềm và trò chơi tương tác giúp lĩnh hội được kĩ năng và kiến thức theo hướng tích cực hóa quá trình hoạt động của người học.

Sử dụng mạng xã hội vào quá trình dạy và học

Trong thời đại toàn cầu hóa người dạy cần kết hợp được các phương thức học tập có tương tác khác nhau như Wikipedia, Facebook, MySpace... Vai trò của mạng xã hội là chuyển tải thông tin, hình ảnh, phim ảnh đồng thời có tính năng tăng cường khả năng giao tiếp, chuyện trò thông qua các hình thức trao đổi hoặc bình luận trên diễn đàn, gửi thư điện tử.

Để sử dụng mạng xã hội hiệu quả vào quá trình dạy và học, GV phải chủ động tăng số lượng các bài giảng mang tính tương tác qua các phần mềm tương tác và dạy học tích hợp giữa học trực tuyến và trực tiếp. Một khuynh hướng hiện nay trên thế giới là nhà trường khuyến khích sinh viên mang các công cụ KTS đến trường để giảm nhẹ chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng. GV được đào tạo kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin và khuyến khích sử dụng các phần mềm và công cụ miễn phí được Google cung cấp như google sites, email, groups, hangout…

Sử dụng phần mềm trong việc soạn đề thi và kiểm tra
Công nghệ hỗ trợ có tính năng thực hiện loại bài tập chọn đáp án đúng và hệ thống trong máy tính đã thông báo ngay cho sinh viên kết quả sau khi hoàn tất bài tập và sinh viên chuyển qua cấp độ cao hơn. Như vậy, sinh viên có thể đạt tiến bộ nhanh hơn với tốc độ riêng và GV không phải dạy mọi sinh viên theo cùng tốc độ học tập. Mỗi sinh viên có thể hoàn toàn tự học trong lớp học. Hiện tại có rất nhiều phần mềm được phổ biến dùng để soạn đề thi. Phần mềm Wondershare QuizCreator 4.5, Cabasoft QuizMaker 2.0. phần mềm McMIX, phần mềm của GV Phạm Trung… Trong đó McMIX đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng nhiều năm qua và phổ biến đại trà tại các trường trên toàn quốc. GV có thể tải McMIX tại địa chỉ www.edusoft.net.vn.  

3. CHIẾN LƯỢC ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 
Trong việc phát huy kế hoạch giảng dạy với hỗ trợ của phương tiện KTS nhà trường cần tập trung tiến hành thực hiện các bước sau: 

3.1.  Thiết lập văn hóa hợp tác trong nhà trường

Thiết lập văn hóa hợp tác là kết nối tài nguyên giữa các thành viên giảng dạy trong nhà trường, giữa nhà trường với xã hội và các trường có ngành đào tạo tương tự. Thiết lập văn hóa hợp tác thông qua việc chấp nhận tài nguyên dùng chung. Điều đó không đồng nghĩa với việc vi phạm bản quyền. Quá trình thực hiện hợp tác văn hóa cần khẳng định bản quyền và nghiêm cấm việc sao chép. 

3.2. Tổ chức học tập có tương tác
Học tập có tương tác được thực hiện thông qua các dự án khám phá tri thức với học liệu mở. Nhà trường hỗ trợ GV các Khoa thực hiện việc dạy học theo dự án để đạt được hiệu quả tối ưu trong quá trình dạy và học. Việc đánh giá kết quả học tập được thực hiện một cách linh động hơn cũng chính là biện pháp hỗ trợ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy và học.

3.3.  Hỗ trợ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên 

Giảng viên năng động cần đề nghị được hỗ trợ chuyên môn như thiết kế chương trình; phương pháp giảng dạy và đánh giá; sử dụng công nghệ dạy học; thiết kế và ứng dụng các phần mềm phục vụ đào tạo nâng cao chất lượng đào tạo. 
3.4. Hỗ trợ phương tiện dạy học hiện đại 

Việc hỗ trợ phương tiện KTS trong dạy học song song với việc đảm bảo cho người dạy lĩnh hội được kĩ năng sử dụng phương tiện là thể hiện nhiệm vụ hiện đại hóa quá trình dạy và học.

3.5. Cung cấp chương trình học linh động 

Chương trình và công cụ hỗ trợ thích ứng nhằm mục đích khuyến khích động viên người học hoàn thiện kĩ năng và qua đó tiếp thu kiến thức hiệu quả. Mô hình lớp học trong kỉ nguyên công nghệ thông tin cũng cần thay đổi theo hướng phù hợp.

KẾT LUẬN

Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD để đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo vừa là trọng trách vừa là nhu cầu bức thiết trong thời đại ngày nay. Cùng với sự hỗ trợ từ phía nhà trường về phương tiện và kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin, mỗi GV và mỗi cán bộ QLGD cần tự cập nhật kiến thức để hòa nhịp cùng với tiến bộ chung của toàn xã hội. Nâng cao kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin là bước khởi đầu của giáo dục Việt Nam trên con đường chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo.
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